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1. Đ�t ©�È đề
Trong thương mại quốc tế hiện đại, hàng công

nghiệp chiếm vị trí trung tâm trong dòng chảy XNK
toàn cầu do gắn trực tiếp với chuỗi giá trị sản xuất,
công nghệ, năng lượng, logistics và năng lực cạnh
tranh quốc gia. Theo WTO, thương mại hàng hóa và
dịch vụ toàn cầu tiếp tục phục hồi trong giai đoạn
gần đây; riêng khối lượng thương mại hàng hóa thế
giới năm 2025 tăng 4,6%, cao hơn đáng kể so với dự
báo trước đó, trong đó nhu cầu đối với hàng hóa liên
quan đến trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, thiết bị điện tử và
công nghệ cao là một trong các động lực chính.
UNCTAD ghi nhận thương mại toàn cầu năm 2024
có xu hướng phục hồi tích cực sau giai đoạn suy
giảm, nhưng đồng thời chịu tác động mạnh bởi căng
thẳng địa chính trị, thay đổi chính sách thuế quan,

biện pháp phi thuế quan và xu hướng tái cấu trúc
chuỗi cung ứng. Theo cách tiếp cận của Tổ chức Hải
quan thế giới, gian lận thương mại gắn với các hành
vi vi phạm pháp luật hải quan nhằm trốn tránh thuế,
phí, né tránh các hạn chế đối với hàng hóa, nhận lợi
ích không hợp pháp hoặc tạo lợi thế thương mại bất
hợp pháp. Theo đó, gian lận thương mại được hiểu
là gian lận hải quan.

Tuy nhiên, gian lận thương mại trong hoạt động
XNK còn là hành vi cố ý làm sai lệch, che giấu hoặc
giả mạo thông tin liên quan đến hàng hóa, chứng từ,
trị giá, mã số, xuất xứ hoặc nghĩa vụ thuế nhằm thu
lợi bất hợp pháp. Do đó, gian lận thương mại không
chỉ là gian lận hải quan, mà còn là vấn đề quản trị
thương mại, thực thi chính sách XNK gắn với xuất xứ
hàng hóa.
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Đối với nhóm hàng công nghiệp, đặc điểm nổi bật
là mức độ phân mảnh sản xuất rất cao. Một sản phẩm
công nghiệp hoàn chỉnh thường được hình thành từ
nhiều công đoạn tại nhiều quốc gia khác nhau: thiết
kế, sản xuất linh kiện, gia công bán thành phẩm, lắp
ráp cuối cùng, kiểm định chất lượng và phân phối.
Chính vì vậy, việc quản lý XNK hàng công nghiệp
không chỉ dừng ở kiểm soát trị giá, số lượng và mã
HS, mà còn phải gắn với xác định xuất xứ, kiểm soát
công đoạn gia công và đánh giá mức độ chuyển đổi
thực chất của hàng hóa.

2. cz ¦~ lý l°ậÈ
Thương mại quốc tế là quá trình trao đổi hàng hóa,

dịch vụ và các yếu tố sản xuất giữa các quốc gia, phản
ánh sự phân công lao động ở quy mô toàn cầu và sự
khác biệt về nguồn lực, công nghệ và năng suất giữa
các nền kinh tế (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018).
Về mặt lý luận, thương mại quốc tế không chỉ đơn
thuần là hoạt động trao đổi mà còn là một cơ chế điều
phối nguồn lực, cho phép các quốc gia tối ưu hóa sản
xuất thông qua chuyên môn hóa dựa trên lợi thế so
sánh (Ricardo, 1817).

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thương mại
quốc tế đã vượt ra khỏi khuôn khổ trao đổi hàng hóa
cuối cùng và chuyển sang mô hình trao đổi các công
đoạn sản xuất trong chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này
làm thay đổi bản chất của thương mại, khi các quốc
gia không còn cạnh tranh đơn thuần bằng sản phẩm
hoàn chỉnh mà bằng vị trí của mình trong chuỗi giá trị
(Baldwin, 2016). Sự phát triển của công nghệ thông
tin và logistics đã làm giảm đáng kể chi phí giao dịch,
cho phép sản xuất được phân tán trên nhiều quốc gia
và tạo ra các mạng lưới sản xuất toàn cầu phức tạp
(Cumming et al., 2023).

Thực tiễn hiện đại cũng cho thấy, các lý thuyết cổ
điển cần được bổ sung bởi các lý thuyết thương mại
mới. Nếu thương mại truyền thống chủ yếu là trao đổi
sản phẩm hoàn chỉnh giữa các quốc gia, thì ngày nay
thương mại quốc tế diễn ra ngày càng nhiều dưới
dạng trao đổi linh kiện, bán thành phẩm, công đoạn
sản xuất và dịch vụ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ví dụ,
một sản phẩm điện tử có thể được thiết kế tại Hoa Kỳ,
sử dụng linh kiện sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản
hoặc Đài Loan (Trung Quốc), lắp ráp tại Việt Nam
hoặc Trung Quốc, sau đó xuất khẩu sang thị trường
châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Điều này phù hợp với lý
thuyết thương mại mới và lý thuyết chuỗi giá trị toàn

cầu, trong đó lợi thế thương mại không chỉ nằm ở tài
nguyên hay lao động, mà còn nằm ở quy mô sản xuất,
năng suất doanh nghiệp, công nghệ, logistics, thể chế
và khả năng tham gia vào những công đoạn có giá trị
gia tăng cao.

Trên tinh thần hội nhập và mở cửa, từng bước bắt
kịp với sự phát triển của thương mại quốc tế, các
nước tham gia ký kết và đang đàm phán nhiều Hiệp
định thương mại tự do (FTA). Trong bối cảnh chủ
nghĩa bảo hộ trỗi dậy như hiện nay, các nước sử dụng
phổ biến các công cụ bảo hộ như áp thuế chống phá
giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Các mức thuế này
có thể ở mức rất cao, làm vô hiệu hóa khả năng tiếp
cận thị trường của các nước bị áp thuế. Do vậy, xu
hướng của doanh nghiệp có hàng hóa bị áp thuế là tìm
cách gian lận thương mại để lẩn tránh các mức thuế
nói trên.

3. Đ�¹ đÁum, ÈÄ°­êÈ ÈÇâÈ, Çậ° q°� ¹Ta ÄÁaÈ
lậÈ tÇ�zÈÄ m�Á

3.1. Đặc điểm của gian lận thương mại
Đặc điểm nổi bật của gian lận thương mại trong

XNK là hành vi gian lận thường gắn trực tiếp với
nghĩa vụ thuế và chính sách quản lý thương mại.
Trong trường hợp coi gian lận thương mại là gian lận
hải quan, hình thức phổ biến gồm khai sai xuất xứ,
khai thấp trị giá, phân loại sai mã hàng và nhập khẩu,
xuất khẩu không khai báo. Ngoài ra, gian lận thương
mại có xu hướng thay đổi theo chính sách thương
mại. Khi thuế quan, biện pháp phòng vệ thương mại
hoặc tiêu chuẩn nhập khẩu thay đổi, doanh nghiệp có
thể phát sinh động cơ điều chỉnh cách khai báo, thay
đổi tuyến vận chuyển, sử dụng chứng từ không chính
xác hoặc lợi dụng nước thứ ba để gian lận xuất xứ, né
tránh nghĩa vụ pháp lý.

Báo cáo này tiếp cận vấn đề từ phạm vi rộng là
gian lận thương mại trong hoạt động XNK mặt hàng
công nghiệp, không hạn chế gian lận thương mại
gắn với gian lận hải quan mà tập trung phân tích sâu
vào gian lận thương mại thông qua xuất xứ.

3.2. Nguyên nhân gian lận thương mại
Thứ nhất, doanh nghiệp nước ngoài tận dụng ưu

đãi thuế quan Việt Nam được hưởng theo cam kết
quốc tế nhưng nước sản xuất bán thành phẩm ban đầu
không được hưởng. Mức thuế quan nhập khẩu ưu đãi
trong khuôn khổ các FTA có thể chênh lệch từ 10%
đến 40% so với thuế MFN giữa các nước thành viên
WTO. Vì vậy, hàng hóa từ một số nước xung quanh
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có thể chuyển tải qua Việt Nam hoặc gia công đơn
giản và mượn xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi bất hợp
pháp. (Hình 1)

Thứ hai, doanh nghiệp nước ngoài lẩn tránh các
biện pháp bảo hộ mà nước nhập khẩu áp dụng đối với
nước đó. Ví dụ: khi EU áp thuế chống bán phá giá
giày mũ da đối với một số nước, nhiều lô hàng giày
dép từ các nước bị đánh thuế đã giả xuất xứ Việt Nam
để lẩn tránh thuế chống bán phá giá của EU.

3.3. Hậu quả gian lận thương mại trong hoạt
động xuất nhập khẩu

Một là, khi thương mại trong hoạt động XNK gia
tăng, nước nhập khẩu sẽ tăng cường hoạt động xác
minh xuất xứ hàng hóa và sau đó, có thể điều tra
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Hai là, hàng hóa bị gian lận không đảm bảo chất
lượng, gây ảnh hưởng đến uy tín của hàng hóa Việt
Nam, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam làm ăn chân
chính và uy tín của tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất
xứ (C/O) Việt Nam.

Ba là, cũng có trường hợp các nước nhập khẩu
nghi ngờ uy tín của hàng xuất khẩu Việt Nam và phản
ứng đô-mi-nô theo chuỗi.

Bốn là, nước nhập khẩu có thể (1) áp dụng các
biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa như tạm
dừng ưu đãi thuế quan đối với ngành hàng cụ thể xuất
khẩu từ Việt Nam, không phân biệt doanh nghiệp vi
phạm hay không, (2) áp dụng rào cản thương mại,…

Năm là, gian lận đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
sẽ khiến các nước xem xét đàm phán lại hoặc xây
dựng quy định chặt hơn để ngăn chặn một số mặt
hàng xuất khẩu từ Việt Nam và sử dụng quy tắc xuất
xứ như một công cụ hữu hiệu quản lý nhập khẩu.

4. TÇự¹ tr�ÈÄ t�Á vÁ�t nam ©à �ÁÈÇ ÈÄÇÁ�m
q°ố¹ t�

4.1. Bối cảnh và thực trạng gian lận thương mại
trong hoạt động xuất nhập khẩu

Các Hiệp định đã giúp Việt Nam được hưởng
nhiều ưu đãi thuế quan, thu hút đầu tư nước ngoài và
phát triển thương mại đáng kể. Trong 20 năm đầu thế
kỷ XXI, kim ngạch XNK của Việt Nam tăng 1659%,
từ 31.1 tỷ USD lên 547 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu
tăng 1738% từ 15.1 tỷ USD lên 262.5 tỷ USD. Đối
với nhóm hàng công nghiệp, rủi ro gian lận thường
tập trung ở các mặt hàng có kim ngạch lớn, chịu thuế
chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp tại các thị
trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Canada,

Australia, bao gồm thép, nhôm, gỗ, pin mặt trời, linh
kiện điện tử, máy móc, phụ tùng và hàng công nghiệp
tiêu dùng.

Trước đây, hành vi gian lận thương mại trong xuất
xứ hàng hóa diễn ra còn ít. Tuy nhiên, hiện nay, hành
vi này bắt đầu gia tăng và có nhiều biểu hiện phức
tạp. Xét về mục đích, nếu như trước đây hành vi gian
lận chủ yếu nhằm vào các loại C/O ưu đãi để được
hưởng thuế suất FTA (chênh lệch so với thuế suất
MFN) thì hiện nay, trong bối cảnh các biện pháp
phòng vệ thương mại được áp dụng gắt gao, các hành
vi gian lận chuyển sang cả các loại C/O không ưu đãi
nhằm lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại,
qua đó tránh được các biện pháp trừng phạt (đánh
thuế chống phá giá, thuế đối kháng hoặc thuế tự vệ).

4.2. Cách thức thực hiện hành vi gian lận
thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng
công nghiệp tại Việt Nam

Lợi dụng cơ chế chính sách: Theo xu hướng
thương mại quốc tế và tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp, việc mở rộng hình thức cấp C/O qua mạng
internet và áp dụng tự chứng nhận xuất xứ, cơ chế
kiểm tra, xác minh xuất xứ dần thay đổi theo hướng
chuyển dần sang hậu kiểm. Khi tạo thuận lợi cho
doanh nghiệp thì rủi ro gian lận xuất xứ tăng lên. Số
vụ vi phạm về làm giả hồ sơ, chứng từ tăng cao trong
thời gian gần đây. Lượng công văn các nước đề nghị
xác minh xuất xứ tăng từ 1.000 thư yêu cầu lên 2.000
- 2.500 thư yêu cầu mỗi năm trong giai đoạn 3-5 năm
trở lại đây. (Hình 2)

Lợi dụng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để gian
lận thương mại thông qua mượn xuất xứ hàng hóa: Ở
một mức độ nào đó, khái niệm "lợi dụng" xuất xứ
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Hình 1: Chênh lệch thuế suất kích hoạt nguy
cơ gian lận thương mại

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
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hàng hóa cũng cần được xem xét một cách thận trọng,
tránh gây ra những hiểu nhầm trong việc thu hút đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cũng có thể có trường
hợp doanh nghiệp nước ngoài chỉ đầu tư số vốn nhỏ
tại Việt Nam để làm bình phong, che giấu mục đích
thực sự là biến Việt Nam thành một điểm gia công
đơn giản cho hàng hóa của họ để lấy xuất xứ Việt
Nam trước khi xuất khẩu sang các nước thứ ba.
Thông qua hoạt động kiểm tra, xác minh xuất xứ
hàng hóa và chống gian lận thương mại, Bộ Công
Thương nhận thấy, thực tế có trường hợp sản phẩm
của nước ngoài chỉ gia công đơn giản tại Việt Nam
(lắp ghép, đóng gói) nhằm mượn xuất xứ Việt Nam.

4.3. Kinh nghiệm quốc tế
Chính sách quản lý hàng hóa XNK của các nước

hàm chứa nhiều nội dung chuẩn mực, chặt chẽ, nhưng
lại hết sức linh hoạt, có thể để Việt Namhọc tập.

* EU:Chính sách thương mại chung (CCP) là một

trong những trụ cột chính trong quan hệ của Liên
minh châu Âu với các nước khác trên thế giới. EU
thúc đẩy một hệ thống thương mại đa phương mạnh
mẽ. EU ngăn chặn gian lận thương mại thông qua
một số chính sách mang tính bền vững, trên nguyên
tắc đề cao ý thức doanh nghiệp và xử phạt đích đáng.

*Nhật Bản: Chính sách thương mại của Nhật Bản
hướng tới khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập
khẩu, thúc đẩy thương mại tự do. Nhật Bản đã có
những điều chỉnh thích hợp trong chính sách, đặc biệt
là việc ngăn chặn gian lận thương mại thông qua xuất
xứ hàng hóa. Vấn đề chống buôn lậu, gian lận xuất xứ
và hàng giả được quan tâm và áp dụng chế tài xử phạt
rất nặng.

*Hoa Kỳ: Nước này áp dụng chính sách đánh vào
việc hưởng thuế suất ưu đãi theo nước xuất xứ. Người
vi phạm luật pháp về nhập khẩu hàng hóa, kể cả hàng
giả sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền. Hàng hóa của người vi
phạm có thể bị tịch thu hoặc bị tạm giữ để đảm bảo
việc nộp phạt.

*Canada: Canada quy định chế tài xử phạt từ 150
USD đến 400.000 USD và điều tra, xử lý hình sự liên
quan đến các hình thức gian lận thương mại, đặc biệt
là gian lận xuất xứ hàng hóa. Ngoài ra, Canada ban
hành danh mục mặt hàng bắt buộc ghi nhãn nước xuất
xứ và tiêu chí xác định nước xuất xứ, khuyến khích
doanh nghiệp tự phát hiện lỗi khai báo khi kiểm toán
nội bộ hoặc qua bên thứ ba (tư vấn, luật sư...).

*Một số nước khác: kiểm soát rất chặt chẽ danh
sách nhà nhập khẩu; yêu cầu bắt buộc chứng thực
lãnh sự tại các phái đoàn ngoại giao; tăng cường đào
tạo nhân sự về kiểm tra, xác minh hàng hóa, áp dụng
các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến trong công
tác xác định xuất xứ của hàng hóa;...

5. Đề x°�t ÄÁ�Á pÇáp ©à ��t l°ậÈ
5.1. Đề xuất giải pháp
Giải pháp phòng chống gian lận thương mại đối

với mặt hàng công nghiệp trong hoạt động XNK của
Việt Nam được đề xuất theo 3 nhóm chính, bao gồm:

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý như sửa đổi, bổ sung
văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, chế tài xử phạt
cần mang tính răn đe.

- Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy
thực hiện pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật tiêu chí xuất xứ
hàng công nghiệp, hợp tác với cơ quan có thẩm quyền
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Hình 2: Xu hướng gia tăng lượng thư đề nghị
xác minh xuất xứ từ hải quan nước ngoài
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nước ngoài, phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong
nước, nâng cao nhận thức các đối tượng liên quan.

Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cần hướng tới 2
mục tiêu song song: một mặt tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chân chính;
mặt khác ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận, giả
mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp đối với hàng
công nghiệp. Chế tài xử phạt gắn với việc tăng cường
hiệu lực răn đe. Nghiên cứu này bổ sung cơ chế xử
phạt theo hướng gắn mức phạt với giá trị lô hàng,
mức độ hưởng lợi bất hợp pháp và hậu quả gây ra cho
thị trường xuất khẩu. Đối với hành vi cố ý giả mạo
xuất xứ, tiếp tay cho chuyển tải bất hợp pháp hoặc tổ
chức đường dây mượn xuất xứ Việt Nam, cần áp
dụng mức phạt cao hơn, tước quyền đề nghị cấp C/O
trong thời hạn nhất định, công khai tên doanh nghiệp
vi phạm, thu hồi C/O đã cấp và chuyển hồ sơ sang cơ
quan điều tra khi có dấu hiệu hình sự.

Giải pháp kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực
bộ máy thực hiện pháp luật và tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát cần được ưu tiên do phòng chống
gian lận thương mại không chỉ là vấn đề hoàn thiện
văn bản pháp luật, mà còn phụ thuộc rất lớn vào
năng lực tổ chức thực thi. Một trong những hạn chế
trong công tác quản lý hàng hóa hiện nay là dữ liệu
phân tán giữa nhiều cơ quan, hệ thống và cấp quản
lý khác nhau. Điều này làm giảm khả năng đối chiếu
thông tin, phát hiện bất thường và cảnh báo sớm các
hành vi gian lận.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật tiêu chí
xuất xứ hàng công nghiệp, hợp tác quốc tế, việc phối

hợp với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc phối
hợp giữa các cơ quan tổ chức trong nước, nâng cao
nhận thức các đối tượng liên quan là giải pháp mang
tính thường xuyên. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu,
cập nhật tiêu chí xuất xứ hàng công nghiệp gắn với
quy trình sản xuất thực tế là giải pháp mang tính tập
trung vào phòng chống gian lận trong hoạt động
XNK hàng công nghiệp. Giải pháp về phối hợp giữa
các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước cần được
triển khai thông qua thiết lập cơ chế phối hợp theo
chuỗi vụ việc thay vì phối hợp hành chính đơn lẻ,
khắc phục hạn chế thường gặp trong phòng chống
gian lận là các cơ quan quản lý có thể nắm giữ những
mảnh thông tin khác nhau nhưng chưa được kết nối
thành một hồ sơ rủi ro thống nhất.

5.2. Kết luận
Trong những năm gần đây, gian lận thương mại

đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa trong hoạt
động xuất nhập khẩu có xu hướng tăng và đa dạng
dưới nhiều hình thức, mà hậu quả của hành vi gian
lận không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp Việt
Nam mà còn có thể ảnh hưởng tới cả một ngành
hàng hoặc hoạt động xuất khẩu của đất nước. Vì
vậy, nhằm xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ,
liên ngành để phòng chống gian lận thương mại, bảo
vệ uy tín hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, việc
nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp phòng
chống gian lận thương mại là việc hết sức quan
trọng, cần ưu tiên đối với các mặt hàng công nghiệp
được gia công chế biến tại nhiều quốc gia trong bối
cảnh thực thi FTA hiện nayn

tạp chí công thương
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ABsTRAcT:
This study examines the current state of foreign trade fraud in Vietnam with a particular focus on

fraudulent practices involving industrial goods in import and export activities since Vietnam’s
accession to the WTO. It analyzes the characteristics, causes, manifestations, and consequences of
trade fraud, while drawing on relevant international experience to identify appropriate preventive
measures. The findings provide an useful reference for the negotiation and implementation of free
trade agreements and contribute to the formulation of key solutions for preventing industrial good
trade fraud in Vietnam’s foreign trade. By supporting the guidance and management activities of
ministerial-level agencies, the study aims to enhance the effectiveness, efficiency, and practical
relevance of state management in this field.
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